
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH ĐẮK LẮK Phụ lục số 01
HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH SỐ 289

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM GIA SÁT HẠCH TIẾP NHẬN VÀO VIÊN CHỨC
 CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI NĂM 2024 TẠI CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

(Danh sách kèm theo Thông báo số     /TB-HĐKTSH ngày   /12/2024 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch số 289)

STT Phòng 
chuyên môn

Vị trí việc làm tuyển 
dụng

Nhu cầu 
tuyển 
dụng

Họ và tên Ngày sinh
Tiêu chuẩn và 
điều kiện đăng 

ký dự tuyển

Tiêu chuẩn, 
yêu cầu về 

khung năng lực
Kết quả Ghi chú

1 Hành chính - 
Tổng hợp

Chuyên viên về tổ chức 
bộ máy 1 Lê Minh Thái 12/2/1981 Đạt Đạt Đạt

Chuyên viên về thi đua, 
khen thưởng 1

Dương Thị Mai Hoa 17/3/1983 Đạt Đạt Đạt
Hồ Thị Thơ 5/5/1986 Đạt Đạt Đạt

Chuyên viên về cải cách 
hành chính 1 Hoàng Thị Phương 

Thanh 7/10/1989 Đạt Đạt Đạt

Chuyên viên về tổng 
hợp 1 Nguyễn Quang Thiệu 28/5/1979 Đạt Đạt Đạt

Chuyên viên về hành 
chính - văn phòng 1 Nguyễn Thị Thảo 1/3/1985 Đạt Đạt Đạt

2 Kế hoạch -
Tài chính

Chuyên viên về kế 
hoạch và đầu tư 1 Trương Thanh Tưởng 10/5/1985 Đạt Đạt Đạt

Chuyên viên về tài 
chính 1 Lê Tuấn Anh 16/8/1994 Đạt Đạt Đạt

Kế toán viên 3

Đoàn Thị Đào 09/3/1993 Đạt Đạt Đạt
Trịnh Thị Ngọc Dương 16/6/1991 Đạt Đạt Đạt
Nguyễn Thị Bích Quế 08/3/1993 Đạt Đạt Đạt
Tôn Nữ Như Quỳnh 27/01/1989 Đạt Đạt Đạt



3
Đăng ký và 
Cấp giấy 

chứng nhận
Địa chính viên hạng III 8

Lưu Văn Đức 4/5/1984 Đạt Đạt Đạt
Trương Trọng Hưng 27/12/1978 Đạt Đạt Đạt
Trần Thị Thu Huyền 20/8/1990 Đạt Đạt Đạt
Đặng Đình Khánh 15/11/1983 Đạt Đạt Đạt
Nguyễn Văn Mạnh 30/5/1993 Đạt Đạt Đạt
Trần Trung Nhân 17/01/1994 Đạt Đạt Đạt
Đoàn Kinh Quốc 16/7/1991 Đạt Đạt Đạt
Đặng Thị Quyên 21/6/1995 Đạt Đạt Đạt
Trần Thị Trang 23/7/1983 Đạt Đạt Đạt

4 Kỹ thuật địa 
chính

Địa chính viên hạng III 9

Trần Tiến Giáp 17/11/1994 Đạt Đạt Đạt

01 chỉ tiêu, vị 
trí tiếp nhận 

vào viên chức 
là người dân 
tộc thiểu số

Trần Quốc Hải 19/4/1990 Đạt Đạt Đạt
Nguyễn Thị Hương 02/3/1986 Đạt Đạt Đạt
Phạm Tuyết Xuân Huy 11/2/1996 Đạt Đạt Đạt
Đinh Thị Thanh Nga 21/02/1985 Đạt Đạt Đạt
Phạm Văn Nghĩa 12/7/1986 Đạt Đạt Đạt
Trần Thị Nguyệt 10/10/1972 Đạt Đạt Đạt
Nguyễn Đình Phong 14/9/1991 Đạt Đạt Đạt
Võ Trung Quân 22/10/1988 Đạt Đạt Đạt
Đinh Trọng Thực 04/12/1983 Đạt Đạt Đạt

Đo đạc bản đồ viên 
hạng III 3

Đặng Thanh Bình 8/11/1992 Đạt Đạt Đạt
Hoàng Minh Tâm 19/11/1987 Đạt Đạt Đạt
Nguyễn Bình Nguyên 3/9/1990 Đạt Đạt Đạt

Chuyên viên về quản lý 
công nghệ thông tin 3

Lê Việt Dũng 9/9/1993 Đạt Đạt Đạt
Phan Thị Hạnh 12/4/1986 Đạt Đạt Đạt
Phan Duy Trung 1/8/1992 Đạt Đạt Đạt

5 Thông tin -  
Lưu trữ Địa chính viên hạng III 3

Lê Văn Chung 19/10/1986 Đạt Đạt Đạt
Lê Đức Hân 15/5/1972 Đạt Đạt Đạt
Nguyễn Thị Kiều 
Trang 18/02/1991 Đạt Đạt Đạt

Trang 2



VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH ĐẮK LẮK Phụ lục số 02
HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH SỐ 289

DANH SÁCH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM GIA SÁT HẠCH TIẾP NHẬN VÀO 
VIÊN CHỨC CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI NĂM 2024 TẠI CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
(Danh sách kèm theo Thông báo số     /TB-HĐKTSH ngày   /12/2024 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch số 289)

STT
Phòng 
chuyên 

môn

Vị trí việc làm 
tuyển dụng Họ và tên Ngày sinh

Tiêu chuẩn và 
điều kiện 

đăng ký dự 
tuyển

Tiêu chuẩn, 
yêu cầu về 

khung năng lực
Kết quả Ghi chú

1 Thông tin - 
Lưu trữ

Địa chính viên 
hạng III Nguyễn Đình Hòa 8/3/1988 Đạt Không đạt Không đạt Năm 2023 xếp loại hoàn thành 

nhiệm vụ
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